Bài 15. Sâu, bệnh hại và ý nghĩa của việc phòng trừ 
Nhận biết

	1
	Thế nào là sâu hại cây trồng?

A. Là các loài côn trùng gây hại các bộ phận của cây trồng như thân, lá, hoa, quả, rễ.
B. Là các loài nấm, vi khuẩn, vi rút, … gây hại đến chức năng sinh lí, cấu tạo mô của cây trồng, làm cây phát triển không bình thường.
C. Là các loài gặm nhấm gây hại các bộ phận của cây trồng như thân, lá, hoa, quả, rễ.
D. Là các các yếu tố bất lợi của môi trường gây hại đến chức năng sinh lí, cấu tạo mô của cây trồng, làm cây phát triển không bình thường.
	A

	2
	Thế nào là bệnh hại cây trồng?

A. Là các loài côn trùng gây hại các bộ phận của cây trồng như thân, lá, hoa, quả, rễ.
B. Là các loài nấm, vi khuẩn, virus, … gây hại đến chức năng sinh lí, cấu tạo mô của cây trồng, làm cây phát triển không bình thường.
C. Là các loài gặm nhấm gây hại các bộ phận của cây trồng như thân, lá, hoa, quả, rễ.
D. Là các các yếu tố bất lợi của môi trường gây hại đến chức năng sinh lí, cấu tạo mô của cây trồng, làm cây phát triển không bình thường.
	B

	3
	Tác hại của sâu, bệnh hại như thế nào trên quả?

A. Gãy.                          B. Thối.                   C. Rụng.                      D. Gãy, thối, rụng.
	D

	4
	Tác hại của sâu, bệnh hại như thế nào trên lá?

A. Lá bị khuyết.             B. Lá thủng.            C. Lá cuốn.                  D. Lá bị khuyết, thủng, cuốn.
	D

	5
	Phát biểu sai về ý nghĩa của phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng là
A. hạn chế ảnh hưởng xấu của sâu, bệnh đối với cây trồng.

B. tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.
C. giảm năng suất cây trồng.
D. đảm bảo cây trồng chất lượng tốt.
	C

	6
	Biện pháp canh tác là gì?

A. Là áp dụng các kĩ thuật trồng trọt như vệ sinh đồng ruộng, làm đất, bón phân, tưới nước, luân canh, xen canh cây trồng nhằm loại bỏ mầm sâu, bệnh.

B. Là dùng sức người, dụng cụ, máy móc, bẫy để ngăn chặn, bắt, tiêu diệt, loại bỏ sâu, bệnh hại.

C. Là sử dụng sinh vật có ích hoặc sản phẩm của chúng để tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.

D. Là sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại.
	A

	7
	Biện pháp cơ giới, vật lí là gì?

A. Là áp dụng các kĩ thuật trồng trọt như vệ sinh đồng ruộng, làm đất, bón phân, tưới nước, luân canh, xen canh cây trồng nhằm loại bỏ mầm sâu, bệnh.

B. Là dùng sức người, dụng cụ, máy móc, bẫy để ngăn chặn, bắt, tiêu diệt, loại bỏ sâu, bệnh hại.

C. Là sử dụng sinh vật có ích hoặc sản phẩm của chúng để tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng

D. Là sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại
	B

	8
	Biện pháp sinh học là gì?

A. Là áp dụng các kĩ thuật trồng trọt như vệ sinh đồng ruộng, làm đất, bón phân, tưới nước, luân canh, xen canh cây trồng nhằm loại bỏ mầm sâu, bệnh.

B. Là dùng sức người, dụng cụ, máy móc, bẫy để ngăn chặn, bắt, tiêu diệt, loại bỏ sâu, bệnh hại.

C. Là sử dụng sinh vật có ích hoặc sản phẩm của chúng để tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.

D. Là sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại.
	C

	9
	Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về việc sử dụng biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

A. Có tác dụng trong thời gian ngắn.             B. Nguy hiểm với con người.

C. Thân thiện với môi trường.                        D. Gây hại cho cây trồng.
	C

	10
	Biện pháp hóa học là gì?

A. Là áp dụng các kĩ thuật trồng trọt như vệ sinh đồng ruộng, làm đất, bón phân, tưới nước, luân canh, xen canh cây trồng nhằm loại bỏ mầm sâu, bệnh.

B. Là dùng sức người, dụng cụ, máy móc, bẫy để ngăn chặn, bắt, tiêu diệt, loại bỏ sâu, bệnh hại.

C. Là sử dụng sinh vật có ích hoặc sản phẩm của chúng để tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.

D. Là sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại.
	D


Thông hiểu

	1
	Ưu điểm của biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu, bệnh hại là
A. dễ sử dụng, hiệu quả nhanh nhất, phổ tiêu diệt rộng.
B. khó sử dụng, hiệu quả nhanh nhất, phổ tiêu diệt rộng.
C. dễ sử dụng, hiệu quả nhanh nhất, gây ô nhiễm môi trường.
D. làm giảm độ đa dạng sinh học.
	A

	2
	Nhược điểm của biện pháp hóa học là
A. ô nhiễm môi trường, giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
B. thân thiện với môi trường, giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
C. ô nhiễm môi trường, giảm đa dạng sinh học, hiệu quả chậm.
D. ngăn ngừa là chính, tốn nhiều công lao động, ô nhiễm môi trường.
	A

	3
	Dùng ông mắt đỏ để tiêu diệt sâu đục thân hại lúa là biện pháp phòng trừ sâu, bệnh 

A. vật lí.                       B. hóa học.                          C. sinh học.                  D. canh tác.
	C

	4
	Diệt cỏ dại, tiêu hủy tàn dư cây trồng ở vụ trước là biện pháp phòng trừ sâu, bệnh 

A. vật lí.                       B. hóa học.                          C. sinh học.                  D. canh tác.
	D

	5
	Kết hợp các biện pháp như làm đất, bón phân, phun thuốc, bẫy ánh sáng, mùi vị, … là biện pháp phòng trừ sâu, bệnh 

A. vật lí.                       B. hóa học.                   C. sinh học.               D. quản lí dịch hại tổng hợp.
	D

	6
	Nhược điểm của biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp là

A. Chi phí bảo vệ thực vật tăng.                                                  B. Giảm năng suất cây trồng.

C. Đòi hỏi nông dân có kiến thức về hệ sinh thái cây trồng.       D. Giảm chất lượng cây trồng.
	C


Bài 16: Một số sâu hại thường gặp và biện pháp phòng trừ
Nhận biết
	1
	Trứng của sâu tơ hại rau có đặc điểm

A. đẻ thành ổ hình nải chuối.                          B. hình bầu dục, nằm rời rạc dưới mặt lá.

C. đẻ thành ổ, hình cầu, có phủ lông tơ.         D. hình trụ thon dài, đầu hơi nhọn.
	B

	2
	Trứng của rầy nâu hại lúa có đặc điểm

A. đẻ thành ổ hình nải chuối.                           B. hình bầu dục, nằm rời rạc dưới mặt lá.

C. đẻ thành ổ, hình cầu, có phủ lông tơ.         D. hình trụ thon dài, đầu hơi nhọn.
	A

	3
	Trứng của sâu keo mùa thu có đặc điểm
A. đẻ thành ổ hình nải chuối.                          B. hình bầu dục, nằm rời rạc dưới mặt lá.

C. đẻ thành ổ, hình cầu, có phủ lông tơ.         D. hình trụ thon dài, đầu hơi nhọn.
	C

	4
	Trứng của ruồi đục quả có đặc điểm

A. đẻ thành ổ hình nải chuối.                          B. hình bầu dục, nằm rời rạc dưới mặt lá.

C. đẻ thành ổ, hình cầu, có phủ lông tơ.         D. hình trụ thon dài, đầu hơi nhọn.
	D

	5
	Rầy nâu hại lúa trưởng thành có chiều dài khoảng
A. 2 – 7 mm.               B. 7 – 9 mm.               C. 3 – 5 mm.                D. 6 – 8 mm.
	C

	6
	Rầy nâu hại lúa trưởng thành có

A. 2 loại, cánh dài và cánh ngắn.                    B. 2 loại, cánh dầy và cánh mỏng.

C. 2 loại, cánh cứng và cánh mềm.                 D. 2 loại, cánh nâu và cánh đen.
	A

	7
	Đối tượng gây hại chủ yếu của sâu keo mùa thu là
A. rau họ cải.                         B. lúa.                          C. ngô.                         D. các loại quả.
	A

	8
	Đặc điểm gây hại của sâu tơ hại rau là
A. sâu non ăn biểu bì, sâu lớn ăn thủng lá.

B. chích hút nhựa cây làm cây héo, chết.

C. trên quả có các vết màu đen, nâu sau đó thối, rụng.
D. cắn gãy thân, đục quả.
	A

	9
	Đặc điểm gây hại của rầy nâu hại lúa là
A. sâu non ăn biểu bì, sâu lớn ăn thủng lá.

B. chích hút nhựa cây làm cây héo, chết, hạt lép.

C. trên quả có các vết màu đen, nâu sau đó thối, rụng.

D. cắn gãy thân, đục quả.
	B

	10
	Đặc điểm gây hại của sâu keo mùa thu là
A. sâu non ăn biểu bì, sâu lớn ăn thủng lá.

B. chích hút nhựa cây làm cây héo, chết, hạt lép.

C. trên quả có các vết màu đen, nâu sau đó thối, rụng.

D. cắn gãy cờ, làm thủng lá, đục quả.
	D

	11
	Đặc điểm gây hại của ruồi đục quả là
A. sâu non ăn biểu bì, sâu lớn ăn thủng lá.

B. chích hút nhựa cây làm cây héo, chết, hạt lép.

C. trên quả có các vết màu đen, nâu sau đó thối, rụng.

D. cắn gãy cờ, làm thủng lá, đục quả.
	C


Thông hiểu

	1
	Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sâu tơ hại rau?
A. Cánh nâu hoặc vàng, râu đầu dài.

B. Trứng hơi tròn, màu vàng nhạt, kích thước khoảng 0,4-0,5mm.

C. Sâu non hình ống, màu xanh nhạt, có lông tơ, đầu nâu vàng.

D. Nhộng có màu nâu đỏ.
	D

	2
	Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sâu keo mùa thu?

A. Bướm trưởng thành có màu cánh rất sặc sỡ.

B. Trứng hình cầu, màu trắng xanh, đẻ thành ổ, có phủ lông tơ mỏng.

C. Sâu non có 4 u lông màu đen ở đốt cuối.

D. Nhộng có màu nâu đỏ.
	A

	3
	Có thể sử dụng biện pháp nào sau đây để phòng trừ sâu tơ hại rau?

A. Xen canh hoặc luân canh.                           B. Độc canh cây rau họ cải.

C. Sử dụng giống kháng rầy nâu.                    D. Sử dụng túi bọc quả, bẫy bắt ruồi.
	

	4
	Biện pháp quan trọng nhất để phòng trừ rầy nâu hại lúa là
A. xử lí hạt giống, vệ sinh đồng ruộng.           
B. sử dụng giống kháng rầy nâu.

C. sử dụng thuốc trừ sâu đúng quy định.         
D. sử dụng biện pháp thiên địch, không trồng gối vụ.
	B

	5
	Để phòng trừ ruồi đục quả, không nên dùng biện pháp nào sau đây?

A. Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy quả rụng.      

B. Sử dụng túi bọc quả, bẫy bắt ruồi trưởng thành.

C. Dùng thuốc hóa học với liều lượng cao ngay từ đầu.

D. Dùng thuốc phòng trừ theo đúng hướng dẫn.
	C

	6
	Biện pháp luân canh có tác dụng gì trong phòng trừ sâu hại?

A. Làm giảm sự phụ thuộc của sâu hại vào các loại thức ăn.

B. Làm giảm sự phụ thuộc của sâu hại vào thời tiết.

C. Duy trì nguồn dinh dưỡng cho sâu hại.

D. Diệt trừ mầm mống sâu hại trong các sản phẩm thải sau thu hoạch.
	A

	7
	Biện pháp canh tác có tác dụng gì trong phòng trừ sâu hại?

A. Làm giảm sự phụ thuộc của sâu hại vào các loại thức ăn.

B. Làm giảm sự phụ thuộc của sâu hại vào thời tiết.

C. Duy trì nguồn dinh dưỡng cho sâu hại.

D. Diệt trừ mầm mống sâu hại trong các sản phẩm thải sau thu hoạch.
	D


Bài 17: Một số bệnh hại thường gặp và biện pháp phòng trừ
Nhận biết

	1
	Bệnh thán thư phát sinh ở bộ phận nào của cây trồng?

A. Lá.                                                                             B. Chồi non.
C. Chùm hoa và quả.                                                      D. Chùm hoa và quả, lá, chồi non.
	D

	2
	Khi mới phát bệnh là các đốm nhỏ, viền màu nâu sẫm là dấu hiệu cây trồng mắc bệnh
A. vàng lá greening.          B. thán thư.               C. đạo ôn.                     D. héo xanh vi khuẩn.
	B

	
3
	Lá bị bệnh thường có đốm vàng xanh, gân lá bị sưng là dấu hiệu cây trồng mắc bệnh
A. vàng lá greening.          B. thán thư.               C. đạo ôn.                     D. héo xanh vi khuẩn.
	A

	4
	Cành, lá héo rũ,  võ gốc xù xì, trong có dịch nhờn là dấu hiệu cây trồng mắc bệnh
A. vàng lá greening.          B. thán thư.               C. đạo ôn.                     D. héo xanh vi khuẩn.
	D

	5
	Lá bị bệnh có vệt màu nâu nhạt, giữa có màu xám tro, cổ bông lúa bị teo là dấu hiệu cây trồng mắc bệnh
A. vàng lá greening.          B. thán thư.               C. đạo ôn.                     D. héo xanh vi khuẩn.
	C

	6
	Loại bệnh hại cây trồng hiện nay chưa có thuốc trị đặc hiệu là
A. vàng lá greening.          B. thán thư.               C. đạo ôn.                     D. héo xanh vi khuẩn.
	

	7
	“Viết bệnh trên lá lúa: chấm nhỏ màu xanh lục, mờ, sau đó có hình thoi, màu nâu nhạt, có quảng màu vàng nhạt, phần giữa vết bệnh có màu tro xám” Đây là đặc điểm của bệnh nào?

A. Bệnh đạo ôn hại lúa.                                B. Bệnh vàng lá greening.

C. Bệnh thán thư.                                          D. Bệnh héo xanh vi khuẩn.
	A


Thông hiểu

	1
	Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về các biện pháp phòng trừ bệnh hại cây trồng?

A. Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tàn dư cây trồng.

B. Dùng thuốc hóa học đặc hiệu cho từng loại bệnh.

C. Sử dụng thuốc trừ sâu để tiêu diệt bệnh hại.

D. Sử dụng giống cây trồng có khả năng kháng bệnh.
	C

	2
	Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về các biện pháp phòng trừ bệnh hại cây trồng?

A. Bệnh vàng lá greening chưa có thuốc trị đặc hiệu nên phòng bệnh là chính.

B. Có thể dùng biện pháp thiên địch để phòng trừ bệnh hại.

C. Sử dụng các chế phẩm vi sinh vật để tiêu diệt bệnh hại.

D. Bón nhiều phân hóa học, đặc biệt là phân NPK.
	A

	3
	Trong các biện pháp phòng trừ bệnh hại sau:

1. Vệ sinh đồng ruộng.

2. Sử dụng giống cây trồng sạch bệnh.

3. Bón đầy đủ phân bón.

4. Sử dụng thuốc đặc trị.

Biện pháp sử dụng cho các loại bệnh hại cây trồng là
A. 1, 2, 3, 4.                        B. 1, 2, 3.                 C. 2, 3, 4.                      D. 1, 2, 4. 
	B

	4
	Để kịp thời phát hiện bệnh hại cây trồng, cần
A. thường xuyên thăm đồng.                               B. chủ động phun thuốc trước khi bệnh xuất hiện.

C. chủ động chặt bỏ những cây bị bệnh.             D. lắp camera theo dõi trên đồng ruộng.
	A

	5
	Biện pháp là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất?

A. Biện pháp kỹ thuật.                             B. Biện pháp hóa học.

C. Biện pháp cơ giới vật lý.                    D. Biện pháp sinh học.
	B

	
	
	


Bài 18: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
Nhận biết

	1
	Chế phẩm trừ sâu Bt là
A. là chế phẩm do vi khuẩn Bacillus thuringgiensis tạo ra có khả năng gây độc cho sâu hại cây trồng.

B. là chế phẩm do virus Bacillus thuringgiensis tạo ra có khả năng gây độc cho sâu hại cây trồng.

C. là chế phẩm do vi khuẩn Bacillus thuringgiensis tạo ra có khả năng gây độc cho virus hại cây trồng.

D. là chế phẩm do vi khuẩn Bacillus thuringgiensis tạo ra có khả năng giúp cây trồng chống chịu thời tiết bất lợi.
	A

	2
	Các bước trong quy trình xản xuất chế phẩm nấm trừ sâu gồm

1. Sản xuất giống nấm cấp 1.

2. Sản xuất giống nấm cấp 2.

3. Sấy khô và nghiền vi khuẩn.

4. Lên men, tăng sinh khối nấm.

5. Phối trộn để tạo chế phẩm.

6. Đóng gói, bảo quản.

Trình tự đúng các bước trong quy trình là
A. 1 ( 2 ( 4 ( 3 ( 5 ( 6.                              B. 2 ( 1 ( 4 ( 3 ( 5 ( 6. 

C. 4 ( 2 ( 1 ( 3 ( 5 ( 6.                              D. 5 ( 2 ( 1 ( 4 ( 3 ( 6. 
	A

	3
	Chế phẩm nấm trừ sâu có tác dụng
A. sản sinh ra các hoạt chất ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh.

B. sinh ra độc tố làm sâu yếu, ngừng ăn và chết.

C. cạnh tranh dinh dưỡng với vi sinh vật gây bệnh.

D. tiết chất kháng sinh làm chết vi sinh vật gây bệnh.
	B

	4
	Các bước trong quy trình xản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu gồm

1. Sản xuất giống vi khuẩn cấp 2.

2. Sản xuất giống vi khuẩn cấp 1.

3. Sấy khô và nghiền vi khuẩn.

4. Lên men, tăng sinh khối vi khuẩn.

5. Phối trộn để tạo chế phẩm.

6. Đóng gói, bảo quản.

Trình tự đúng các bước trong quy trình là
A. 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5 ( 6.                              B. 2 ( 1 ( 4 ( 3 ( 5 ( 6. 

C. 4 ( 2 ( 1 ( 3 ( 5 ( 6.                              D. 5 ( 2 ( 1 ( 4 ( 3 ( 6. 
	B

	5
	Chế phẩm vi rút trừ sâu
A. gây độc hại cho con người.                             B. gây độc hại cho môi trường.
C. độc hại cho con người và môi trường.            D. không độc hại cho con người và môi trường.
	

	6
	Các bước trong quy trình xản xuất chế phẩm virus trừ sâu gồm

1. Nhân virus trên vật chủ.

2. Chuẩn bị giống virus, nuôi vật chủ.

3. Lây nhiễm virus lên vật chủ.

4. Phối trộn để tạo chế phẩm.

5. Nghiền, lọc, li tâm.

6. Đóng gói, bảo quản.

Trình tự đúng các bước trong quy trình là
A. 1 ( 2 ( 4 ( 3 ( 5 ( 6.                              B. 2 ( 1 ( 4 ( 3 ( 5 ( 6. 

C. 2 ( 3 ( 1 ( 5 ( 4 ( 6.                              D. 2 ( 3 ( 1 ( 4 ( 5 ( 6. 
	C

	7
	Chế phẩm Bt là gì?
A. Chế phẩm thảo mộc trừ sâu.                    B. Chế phẩm nấm trừ sâu.
C. Chế phẩm vi khuẩn trừ sâu.                     D. Chế phẩm virus trừ sâu.
	C


Thông hiểu

	1
	Quy trình nào sau đây để sản xuất chế phẩm Bt trừ sâu?

A. Chuẩn bị môi trường – Khử trùng sâu – Cấy giống sản xuất– Ủ và theo dỏi quá trình lên men – Thu hoạch và tạo dạng chế phẩm.
B. Chuẩn bị môi trường – Khử trùng môi trường – Ủ và theo dỏi quá trình lên men – Thu hoạch và tạo dạng chế phẩm.
C. Chuẩn bị môi trường – Khử trùng môi trường – Cấy giống sản xuất– Ủ và theo dỏi quá trình lên men – Thu hoạch và tạo dạng chế phẩm.
D. Chuẩn bị môi trường – Cấy giống sản xuất– Ủ và theo dỏi quá trình lên men – Thu hoạch và tạo dạng chế phẩm.
	C

	2
	Quy trình nào sau đây để sản xuất chế phẩm virus trừ sâu?

A. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu – Sấy khô – Kiểm tra chất lượng – Pha chế chế phẩm – Đóng gói

B. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu – Pha chế chế phẩm – Kiểm tra chất lượng – Đóng gói

C. Nuôi sâu hàng loạt – Pha chế chế phẩm – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu- sấy khô – Kiểm tra chất lượng – Đóng gói

D. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu – Pha chế chế phẩm – Sấy khô – Kiểm tra chất lượng – Đóng gói
	D


